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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI GIẢM 50% THUẾ 

SUẤT ATIGA CỦA VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI  

VIỆT NAM - LÀO 

 (Kèm theo Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …… tháng ….. năm 2022  

của Chính phủ) 

 

STT Mã số  Mô tả hàng hóa  

  04.07 
Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã 

bảo quản hoặc đã làm chín. 

    - Trứng sống khác: 

1 0407.21.00 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus  

  0407.29 - - Loại khác: 

2 0407.29.10 - - - Của vịt, ngan 

3 0407.29.90 - - - Loại khác 

  0407.90 - Loại khác: 

4 0407.90.10 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus  

5 0407.90.20 - -  Của vịt, ngan 

6 0407.90.90 - - Loại khác 

  10.06 Lúa gạo. 

  1006.10 - Thóc:  

7 1006.10.90 - - Loại khác 

  1006.20 - Gạo lứt: 

8 1006.20.10 - - Gạo Hom Mali  

9 1006.20.90 - - Loại khác 

  17.01 
Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza 

tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn. 

    - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: 

10 1701.13.00 
- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của 

Chương này 

11 1701.14.00 - -  Các loại đường mía khác 

    -  Loại khác: 

12 1701.91.00 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu 

  1701.99 - -  Loại khác: 

13 1701.99.10 - - - Đường đã tinh luyện 

14 1701.99.90 - - - Loại khác 

 

 




